
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PAS ngày        tháng 02 năm 2026 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm Sàng lọc HIV. 

- Thời gian: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 21/01/2026.     

- Tổng số học viên: 10 học viên. 

- Số tiết: 24 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 
PHAN THỊ 

HƯƠNG 

03/05/1988 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

VŨNG TÀU 

26-00001/B08-PAS 

2 
PHẠM HÙNG 28/12/1987 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT GIA 

26-00002/B08-PAS 

3 
NGUYỄN LÊ MỸ 

TÂM 

10/08/1999 TRUNG TÂM Y TẾ RẠCH 

GIÁ 

26-00003/B08-PAS 

4 
PHẠM HỒNG 

PHÚC 

26/10/2000 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGHĨA 

26-00004/B08-PAS 

5 
BÙI ĐĂNG KHOA 21/07/1992 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TS.BS CHÂU HỮU HẦU 

26-00005/B08-PAS 

6 
LÊ THỊ PHƯỚC 

THẢO 

04/06/1999 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGHĨA 

26-00006/B08-PAS 

7 
NGUYỄN LÂM 

THANH TRÚC 

11/12/1981 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

Y TẾ TÂM AN 

26-00007/B08-PAS 

8 
HOÀNG THỊ MỸ 

CẢNH 

12/06/1999 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

Y TẾ TÂM AN 

26-00008/B08-PAS 

9 
NGUYỄN THỊ 

QUỲNH NHƯ 

26/01/2001 CÔNG TY TNHH Y TẾ 265 26-00009/B08-PAS 

10 

NGUYỄN THỊ 

NHÃ PHƯỢNG 

10/09/1993 CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ 

ANAPATH 

26-00010/B08-PAS 

 


